
CQ NR DĐ

1 THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Nguyễn Thị Kim Dung BT HU 3884.204 0915.094.009

Lương Thế Tuấn Phó BT TT 3884.265 0912.837.761

2

Đặng Văn Nhàn Chủ tịch 0912.436.735

Giáp Văn Ơn PCT 3.517.529 0986.966.252

Hoàng Văn Toán PCT- TT 0914.384.816

Dương Công Định PCT 0982.054.027

3 THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

Nguyễn Văn Thông PCT TT- HĐND 6.532.999 0985.147.035

4 VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Nguyễn Văn Thảo CVP 3685.266 0975.764.787

Hoàng Văn Huy PVP

Lương Thế Toán PVP 0912.136.298

Nguyễn Văn Hạnh Lái xe 0978.064.595

5 3884.201 0977.825.159

Lê Thanh Liêm CVP 6.512.888

Phùng Văn Vĩnh PCVP 6.522.666 0966.095.262

Nguyễn Thanh Chiến PCVP 0984.203.058

Nguyễn Thế Phong PCVP 0916.512.559

Nguyễn Thị Thoa CVVP 0979.936.226

Lê Quý Dương CVVP 0984.947.218

Nguyễn Thị Dung CV VP 0979.822.684

Tống Thị Hồng Anh CV VP 0984.978.737

Trần Văn Khương CVVP 0978.161.246

Phạm Huỳnh Đức CVVP 0865.566.128

Nguyễn Hồng Quân Lái xe 0987.677.299

Hà Minh Chiến Lái xe 0915.643.355

Ngô Hữu Việt Lái xe 0987.750.619

Hoàng Thị Hiến TV 977.286.298

6 BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY 3884.318

Nguyễn Văn Cường Trưởng ban TC 0912.980.151

Nguyễn Văn Thắng Phó TP 0982.503.414

Nguyễn Văn Toàn Phó ban TC o912776587

Nguyễn Thị Hoạt CV 0914.997.613

7 UB. KIỂM TRA HUYỆN ỦY 3884.351

Thân Thế Trung Chủ nhiệm 0945.413.888

Đặng Minh Khôi Phó chủ nhiệm 0979 808 418

8 BAN TUYÊN GIÁO 3884.530

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

STT Họ và tên

Chức vụ, cơ quan 

công tác

Số máy điện thoại

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỤC NAM 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG HĐND & UBND 



Nguyễn Văn Tuyền Trưởng ban 0913.656.983

Vũ Thị Hoài Nam PTB o919006626

Phạm Hữu Đức Phó trưởng ban 0985.829.738

9 UB. MTTQ HUYỆN 3884.274

Giáp Thị Hải Chủ tịch 0978.580.532

Nguyễn Hoàng Hà Phó chủ tịch 0985.147.172

Nguyễn Thị Oanh Phó chủ tịch 0904.329.468

Trần Xay Phúc Ủy viên TT 0982.847.286
 

10 BAN DÂN VẬN 3884.543

Giáp Thị Hải Trưởng ban 0978.580.532

Trương Thanh Cường Phó trưởng ban 0988.056.189

Nguyễn Trọng Hiếu Phó trưởng ban 0915.182.639

11 HỘI CỰU CHIẾN BINH 3884.364

Nguyễn Hữu Huân Chủ tịch 0968.136.606

Bùi Đình Tưởng Phó Chủ tịch 0385.372.028

12 HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN 3589.128

Nguyễn Thị Quế Chủ tịch 0915.020.129

13 LĐ LAO ĐỘNG HUYỆN 3884.128

Vũ Trí Khiêm Chủ tịch 0988.934.666

Vũ Thị Nết Phó Chủ tịch 0912.381.978

14 HỘI LH PHỤ NỮ HUYỆN 3884.354

Trần Thị Cẩm Ly CT 3.684.888 987280190

Trần Thị Nguyệt PCT 904536968

15 HUYỆN ĐOÀN TN 3884.270

Nguyễn Trọng Tân Bí thư 0973.357.127

Nguyễn Văn Mạnh Phó bí thư 0986.737.329

16 TRUNG TÂM BDCT HUYỆN 3884.713

Nguyễn Văn Tuyền Giám đốc 0913.656.983

Vũ Trí Cường PGĐ 0917.384.325

Nguyễn Văn Thắng PGĐ 0982.584.236

17 HỘI NÔNG DÂN 3.884.515

Ngô Thị Ngọc Linh CT 0984.910.987

Chu Hồng Văn PCT 0983.578.702

18

PHÒNG KT & HT 3884.215

Nguyễn Văn Thắng Trưởng phòng 0983.790.717

Nguyễn Văn Duy Phó trưởng phòng

Trần Văn Chức Phó trưởng phòng 0986.927.666

19

PHÒNG NN & PTNN 3884.219

Vũ Văn Sơn Trưởng phòng 0904.118.075



Nguyễn Hữu Luân PCT 0972.112.020

Vũ Trí Học Phó trưởng phòng 0912.221.527

20 PHÒNG TƯ PHÁP 3884.825

Vũ Hoài Sơn Trưởng phòng 0984.411.359

Lê Công Nhận PTP 0983.911.491

21

PHÒNG NỘI VỤ

Vũ Trí Hoành TP 0977.563.873

Nguyễn Văn Sử PTP 3585.398 3690.423 0982.089.884

Nguyễn Đức Thành PTP 0913.941.838

22

PHÒNG LĐ-TBXH

Phạm Hùng Sơn Phó trưởng phòng 3884.312 0988.929.778

Giáp Văn Tuấn Phó trưởng phòng 0986.273.795

23

THANH TRA HUYỆN 3884.483

Nguyễn Tiến Dũng Chánh T. Tra 0988.160.082

Nguyễn Văn Song PTP 0968.642.952

Phùng Quang An Phó chánh T. Tra 0987.978.369

Phan Thị Vân CV TH 088.662.6086

24

PHÒNG TÀI NGUYÊN- MT 3884.391

Nguyễn Duy Quảng Trưởng phòng 0912.330.160

Hoàng Đình Giang PTP 0986 817 517

Vũ Công Đức PTP 0976.838.138

VP ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

Nguyễn Văn Thọ GĐ VPĐKQSD đất 01253.698.988

Nguyễn Thị Cảnh       PGĐ 0979.020.759

Nguyễn Đức Khôi       PGĐ 0917.352.512

Giáp Thị Thuỷ Chung Văn phòng 0399599572

25

TT VH-TT& TT HUYỆN 3.222.647

Trần Văn Hòa Giám đốc 0912.667.415

Vũ Nguyệt Thu P. Giám đốc   0973.905.953

Đỗ Quý Bôn P. Giám đốc 0976.939.575

Trần Thị Cúc P. Giám đốc 0963.026.356

Lê Thị Khuyên Hành chính-Tổng hợp 0977.524.383

26

PHÒNG TC- KH 3884.214

Trưởng phòng 3,884,221

Nguyễn Quang Hòa Phó trưởng phòng 3.589 996 983817.445

Nguyễn Đăng Vinh Phó trưởng phòng 0985.354.222

Phạm Đình Thương Phó trưởng phòng 0974.604.686

27

PHÒNG VH- TT

Nguyễn Văn Đăng Trưởng phòng 3884.240 0973.883.866



Nguyễn Đức Triệu Phó trưởng phòng 0961.161.888

Nguyễn Văn Tuân Phó trưởng phòng 0987.907.567

28

PHÒNG GD & ĐT 3.884.217

Vũ Thanh Hải TP 3.884.490 0945.374.003

Vũ Thị Huế PTP 0985.516.445

Nguyễn Văn Huân PTP 0986.895.866

Hoàng Bá Hạnh PTP 982974274

Đặng Thúy Chà Chuyên viên 0977.791.737

29

PHÒNG Y TẾ 3584.069

Lê Xuân Hồng Trưởng phòng 0968.642.270

30

PHÒNG DÂN TỘC 3.784.683

Nguyễn Văn Thú TP 0989.138.008

Nguyễn Văn Mạnh PTP 0966.926.547

31

TRUNG TÂM PTQĐ & CCN

Trần Văn Ngọc GĐ 2403.517324
PGĐ

Nguyễn Hữu Luyện PGĐ 0972.299.577

Nguyễn Thị Bích Nguyệt Chuyên viên 0977.025.268
32

BAN QL DỰ ÁN ĐTXD 3884.218

Trần Văn Hào Giám Đốc 0915.011.799

Nguyễn Hữu Tiến PGĐ 0343.860.000

Khuông Văn Phượng PGĐ 0982.503.836

33

BAN QL KHU DL SUỐI MỠ

Dương Văn Học Trưởng ban 3.783.134 3.507.577 0915.968.358

Phạm Quang Tuấn Phó Ban 6.295.369 0977.621.909

Nguyễn Thị Hằng Phó ban 3.507.579 0988.380.402

Đinh Văn Tùng Nhân viên 362849822
34

TT DỊCH VỤ- KỸ THUẬT NN 3884.732

Tăng Văn Luật GĐ 0912 972 133

Phạm Quốc Bằng PGĐ 0973 876 758

Phạm Văn Chính PGĐ 0948 350 037

Lê Văn Sĩ PGĐ 0986 231 255

35

XÍ NGHIỆP KT CTTL LỤC NAM 3884.209

Đồng Văn Hùng GĐ 0919.745.483

Nguyễn Văn Hùng PGĐ 0357.029.799

36

CHI CỤC THỐNG KÊ 3884.249

Dương Văn Du Chi cục trưởng 3684.963 01657.323.848



37

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG

Hoàng Văn Hà GĐ 3.684.999 0914.882.199

Dương Văn Luật PGĐ 3.684.998 0913.257.907

Phạm Đức Lưu PGĐ 3.783.688 0915.699.244

Thường trực CQ 3.684.000 0913.254.007

38

TRUNG TÂM Y TẾ 3.884.253

Nguyễn Đức Mạnh Giám đốc 3584.105 0968.693.895

Lưu Văn Hồng PGĐ 0912.365.880

Phạm Thị Hà PGĐ 0979 267 498

Phạm Bá Vui PGĐ 0989.839.509

Nguyễn Bá Năm TP TC-HC 0974.170.467

39

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ 3.884.206

Lê Văn Thuận Chỉ huy trưởng 0982.577.173

Nguyễn Ngọc Trung Chính trị viên 0975.172.167

Nguyễn Thế Tuấn Phó CHT-TMT 0966.787.676

Giáp Tuấn Sinh Phó CHT-ĐV 0983.641.027

Phạm Sông Trà Chính trị viên phó 0978.536.175

Trực ban tác chiến 3.884.206 0982.577.173

45

CÔNG AN HUYỆN 3884.205

 Tống Văn Quyến Trưởng công an

Nguyễn Trọng Thi PTCA 0945.033.389

Nguyễn Tiến Thịnh PTCA 0972.384.666

Phạm Đình Đoàn PTCA 0913.583.255

Nguyễn Trung Kiên PTCA 0912.111.409

 Đội trưởng- VP 0982.305.501

Tạ Nam PĐT- VP 0984.978.910

46

VIỆN KSND HUYỆN

Lê Trung Kiên Viện trưởng 3.884.840 0915.699.677

Nguyễn Văn Chuyên Phó viện trưởng 3.589.342 0919.132.228

Lê Văn Cường Phó viện trưởng 02043.784.758 0979.389.298

Nguyễn Văn Hải Chuyên viên 3.884.208 0969.984.739

47

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

Đặng Văn Bảo Chánh án 3.884.207 0984.233.595

Nguyễn Thị Lự Thư ký 01685.881.686

48

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nguyễn Duy Tập Chi cục trưởng 3685.411 915045569

49  

HẠT KIỂM LÂM

Nguyễn Văn Hải Hạt trưởng 3.517.413 0966.678.161



Nguyễn Đình Dũng Hạt phó 3.884.246 0985.901.019

Nguyễn Văn Duy Hạt phó 0362.816.789

50

CT TNHH MTV LN  Lục Nam

Nguyễn Văn Kiêm  GĐ 3.884.719 0982.192.837

Nguyễn Thị Vân Anh Ủy viên HĐTV 0975.124.199

Lê Danh Tuấn Trợ lý GĐ 3.884.238 0982.149.160

51

CT TNHH MTV LN  Mai Sơn
Trần Quang Huy Giám đốc 3.694.462 0975.371.289

Trưởng phòng TC-HC

52

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nguyễn Thị Hồng Minh GĐ 3.884.425 0982.071.469

PGĐ 3.884.019
53

NGÂN HÀNG NN & PTNT 3884.212

Lê Xuân Trường GĐ 3884.277 942338168

Đỗ Văn Trọng Phó GĐ 3.884.886 0912.831.564

Phạm Văn Đông Phó GĐ 976873399

Vũ Đức Tính Phó GĐ 3.839.455 0916.405.236

Vũ Hồng Sơn Phó GĐ 3.885.809 0912.130.708

Nguyễn Thị Nga GĐ phòng GD 3.885.133 0916.974.236

Trần Văn Minh TP KHKD 3.884.092 0943.208.168

Hoàng Văn Đại TPHC 3.685.126 0912.540.680

Trần Văn Vinh PT phòng KTNQ 3.685.968 0912.330.047

54

NGÂN HÀNG TM CP ĐẦU TƯ

Đào Quang Xuân Giám đốc PGD Lục Nam0204.3783.799 0912.232.292

Lê Trọng Đạt Phó Giám đốc PGD Lục Nam0204.3783.789 0912.258.518

Trần Thị Ngần Phó Giám đốc PGD Lục Nam0204.3783.789 0916.037.166

Hoàng Văn Tuấn Cán bộ giao dịch viên 0941.657.246

55

3.784.679

Nguyễn Thị Thanh Hòa TP 0915.466.788

Nguyễn Văn Sơn PTP 0982.059.487

56

NGÂN HÀNG CS- XH

Trịnh Hữu Ngọc Nam Giám Đốc 3684.990 0912.389.774

Nguyễn Phương Bắc Phó GĐ 3.589.565 0982.306.527

Đàm Ngọc Nga Phó GĐ 3.585.919 0983.893.674

57

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

Nguyễn Tiến Quyên Giám đốc 3884.115 3884.241 0916.574.878

Phó GĐ 3884.452

Nguyễn Thị Phương Lan Hành chính 0912.641.679

56

CHI CỤC THUẾ

Lương Văn Bình Chi cục trưởng 3.589.522 912883555

NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG



Lý Thanh Hiên Phó Chi cục trưởng 915904135

Nguyễn Mạnh Tiến Phó Chi cục trưởng 982048319

Đặng Thị Hưng Phó Chi cục trưởng 977179818

Nguyễn Văn Hoà Phó Chi cục trưởng 989325926

Nguyễn Thị Liên Phó Đội trưởng 0988.118.479

58

ĐỘI QUẢN LÝ TT SỐ 4 3884.453

Nguyễn Xuân Quyền Đội trưởng 0913.390.793

Nguyễn Bá Tào P. đội trưởng 0912.912.727

Tăng Văn Hậu P. đội trưởng 0913.387.625

59

ĐỘI QUẢN LÝ TTGTXDMT

Nguyễn Quang Tấn Đội Trưởng 0912.856.631

Phạm Văn Thuật Đội phó 

60

TRƯỜNG THPT TỨ SƠN

Nguyễn Văn Thuấn Hiệu trưởng 2043507999 982941819

Đồng Văn Hương Phó hiệu trưởng 342719999

Nguyễn Thế Anh Phó hiệu trưởng 816813481

65 TRƯỜNG THPT PHƯƠNG SƠN

Phạm Hùng Hiệu Trưởng 3.885.270 0988.103.268

Nguyễn Thị Lý Phó Hiệu trưởng 0982.544.998

Mai Đình Nhường Phó Hiệu trưởng 915230183

61 TRUNG TÂM GDNN-GDTX

Nguyễn Xuân Phương Giám đốc 3.684.331 0912.981.351

Nguyễn Đình Thắng Phó GĐ 3.783.599 0912.938.908

Chu Thị Mến Phó GĐ 3.585.300 0982.474.200

Phạm Thị Xuân Văn thư 349256669

62 TRƯỜNG THPT ĐỒI NGÔ

Nguyễn Văn Dũng CT HĐQT 915712866

Nguyễn Ngọc Chắt PCT HĐQT 987530880

Bùi Thị Oanh Phó hiệu trưởng 986302208

63

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

Trần Xuân Hiếu PGĐ 0983.981.312

64 ĐIỆN LỰC LỤC NAM

Nguyễn Văn Hoan Giám đốc 0963.436.917
Trần Ngọc Hanh PGĐ 0962.106.999
Nguyễn Ngọc Bền PGĐ 0.962002.007

1

LỤC SƠN 3694.030

Nguyễn Hữu Lợi BTĐU- CTHĐND 0984.274.838

Phạm Văn Thể Chủ tịch UBND 0916.987.319

Vi Văn Hòa PCT HĐND 01256.607.555

Dương Ngọc Hà PCT. UBND 0912.259.540

CÁC XÃ, THỊ TRẤN



Trần Duy Khánh PCT. UBND 0914.852.899

Lương Thế Tú VP 0913.207.838

2

BÌNH SƠN

Nguyễn Đình Tuấn BT, CT HĐND 0948.006.847

Đàm Văn Cầm Phó BT TT 0948.955.251

Đàm Văn Kim Phó CT HĐND 0824.631.363

Lý Văn Chính Chủ tịch UBND 0834.186.837

Phạm Văn Phúc Phó Chủ tịch 0948.533.009

Mạc Trung Quân VP-TK 0948.145.640

Lê Thị Thu Minh VP-TK 0941.885.683

Trần Văn Biên Trưởng Công an xã 0967.210.118

3

TRƯỜNG SƠN 3694.629

 Hà Quốc Hưng BT Đảng ủy xã 3.694.627 0.912102698

 Hoàng Văn Sơn  PBT Thường trực 3694.604 0.917031883

 Đồng Thị Bích  PBT , CT UBND 0.948440133

 Đinh Văn Bính  Phó Chủ tịch UBND 0.824659568

 Nguyễn Văn Toàn PCT HĐND 0.912732663

4

VÔ TRANH

Lưu Văn Báo BTĐU-CTHĐND 0256.607.199

Nguyễn T Thanh Lụa PBT-TT ĐU 0688.334.008

Bùi Quang Chúc CT UBND 0838.763.063

Nguyễn Văn Phú Phó Chủ tịch 0.947950277

Trần Văn Bộ Phó Chủ tịch 0834.134.860

Thân Thị Lệ Văn Phòng TK 0986.382.589

Nguyễn Tiến Thuyết Trưởng Công an 0913.197.826

5

TRƯỜNG GIANG 3607448

Nguyễn Đức Nghiêm BT ĐU-CT HĐND 0988.203.925

Giáp Văn Đồng PBTĐU-CTUBND 0976.404.011

Giáp Thị Tháp PBT ĐU 0983.944.882

Nguyễn Văn Mạnh PCT. HĐND 0982.517.365

Vi Văn Tuyển PCT UBND xã 0.367320389

Nguyễn Thị Thư VP 0943.500.685

Nguyễn Thế Hưng Trưởng Công an xã 987826883

6

NGHĨA PHƯƠNG

Chu Văn Hoàn BT Đảng ủy 0973 637 228

 Nguyễn Tuấn Đạt PBTTTĐU-CT HĐND 0977 014 516

Đinh Văn Khải CT UBND xã 977014516

Phừng Thị Hằng PCT UBND xã 987604737



Đ/c Đặng Thị Hiệp Văn phòng-TK 0395 922 568

Đ/c Phạm Văn Ngưỡng Văn phòng-TK 0357 181 158

7

CƯƠNG SƠN

Nguyễn Mạnh Hưng BTĐU- CT HĐND 0987.317.557

Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND 0982.623.691

Đỗ Thái Nguyên Phó BT Đảng ủy 0392.306.055

Dương Thanh Tùng Phó CT UBND 0963.815.387

Nguyễn Văn Cần Phó CT HĐND 0989.307.338

Lý Văn Thủy Văn phòng - T.kê 0397.585.535

Trần Thị Tuyết Văn phòng - T.kê 0335.279.730

Phạm Thị Giang Văn phòng - T.kê 0908.386.723

8 HUYỀN SƠN

Đào Quang Chung Bí thư ĐU, 965309676
Trần Văn Đông Phó BTTTĐU 962671689

Trần Quang Tuyến CTUBND 988625480

Nguyễn Văn Tuệ Phó CT HĐND 985855037

Lê Thị Hoài Duyên CC VH-XH 988008758

9

TT ĐỒI NGÔ

Nguyễn Thái Thu  BT Đảng ủy 3.685.136 0989.977.757

Đỗ Trọng Thân Phó Bí thư 0975.440.357

Nguyễn Bá Thạch PBT- CT HĐND 0204.3884.644 0989.977.757

Đào Xuân Hải PBT- CT UBND 0204.3884.644 0975.440.357

Nguyễn Quang Tuấn PCT - HĐND 0204.3884.644 0978.656.235

Nguyễn Văn Hội  PCT UBND 0204.3884.644 0986.844.838

Nguyễn Xuân Hòa PCT UBND 0204.3884.644 0966.267.868

Vũ Trí Xiêm Trưởng Công an 0914.263.347

10

TIÊN NHA

Hoàng Bá Thuận PBT ĐU-CT UBND 967072638

Nguyễn Xuân Kiệm PBT TT ĐU 395555368

Trần Văn Thuấn Phó CT HĐND 395555368

Trần Duy Đông Chủ tịch UBND 0987884617

Vũ Văn Hiển PCT UBND 969978962

Lê Thị Phượng VP-TK 986130385

Trần Như Hiển Trưởng công an 979711683

11

ĐÔNG HƯNG

Tạ Quang Mai BT ĐU 6294.013 0367.7042.968

Nguyễn Đình Sự PBT TT 3584521 0974.420.203

Trần Đức Hải PCT. HĐND 0978.610.754

Nguyễn Trường Sinh Chủ tịch UBND 6.332.333 0977.235.668

Ong Thế Chiến PCT.UBND 0984.411.359

Phạm Xuân Trường PCT.UBND 0974.890.025

Phạm Thọ Đoàn VP- TK. UBND 0983.337.858.



Bùi Thị Dương VP- TK. UBND 0975.393.058

Đỗ Duy Dũng Trưởng Công an 0389.540.659

12 CẨM LÝ

Nguyễn Văn Dũng Bí thư, CT HĐND 0917.759.803

Nguyễn Mạnh Thường P BT T
2  

 Đảng ủy 0917.325.503

Nguyễn Văn Thạch  CT UBND 0399.591.871

Phạm Bá Nhạ PCT UBND 0917.325.499

Nguyễn Đình Lực Trưởng công an 0987.115.113

13

BẢO ĐÀI 3884.591

Nguyễn Văn Tùng TT ĐU 0915.473.052

Dương Hữu Thực CT UBND 962167871

Đặng Văn Phương PCT UBND 978582501

Nguyễn Đức Thân PCT HĐND 0975.154.259

Phạm Văn Khánh Văn phòng - TK 982643178

Nguyễn Thị Xuân  Văn phòng - TK 968381.182

Thân Văn Tuân Trưởng CA 983270636

14

VŨ XÁ 3885.010

Chu Huy Quyết BT ĐU 0978.663.407

Vũ Thành Tài Phó Bí thư ĐU-CTHĐND 0987.567.545

Nguyễn Văn Đức CT UBND 0944.464.113

Nguyễn Thanh Cường PCT UBND 0986.238.090

Nguyễn Trọng Cường CC Văn phòng-TK 0973.478.198

Nguyễn Đại Hiệp Trưởng CA 0945.907.222

15

PHƯƠNG SƠN

Nguyễn Đích Nhâm BT ĐU 6.508.686 984950199

Đỗ Văn Hậu PBTĐU 326606998

Đỗ Văn Cường PCT UBND 868701315

Nguyễn Văn Bẩy PCT UBND 976372217

Đoàn Văn Thắng PCT UBND 976421186

Chu Thị Hồng PCT. HĐND 987847855

Nguyễn Đức Hoạt  CT MTTQ xã 975692234

Nguyễn Mạnh Cường 866586339

Trịnh Việt Hưng 985811085

Giáp Minh Thành Trưởng CA 984868776

16

TAM DỊ

Nguyễn Hữu Hùng BT ĐU- CT HĐND 3884.371  0915.079.609

Giáp Văn Lan PBT ĐU 0915.092.695

Đào Văn Quảng PCT HĐND 0986.014.767

Nguyễn Văn Huấn VP ĐU 0975.801.009

Hứa Văn Cương VPUB 0917.325.517



17 LAN MẪU 3885.164  

Nguyễn Văn Cường BT ĐU- CT HĐND 0985.168.467

Nguyễn Hồng Chuyên PBT-TT. ĐU 0974.971.052

Trần Văn Nhiên CT UBND 0988.951.378

Trần Anh Dùng PCT HĐND 0963.124.682

Nguyễn Thị Hào PCT HĐND 0984.327.318

18

KHÁM LẠNG

Nguyễn Văn Sử BT ĐU- 3.684.418 0984.327.126

Nguyễn Văn Hùng PBTTT Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 984163380

Nguyễn Đình Công CT – UBND 984023012

Nguyễn Xuân Huân Phó  HĐND 364641199

Nguyễn Xuân Kha PCT - UBND 3.884.775 915090775

Lưu Văn Chinh PCT – UBND  386865862

Hoàng Thị Duyên CC- VP TK 985690886

Lưu Thị Ngọc CC – VP TK 972855746

Nguyễn Nhật Huy Trưởng CA xã 964983888

19

BẮC LŨNG 3684.466

Nguyễn Đức Soi BT ĐU- CT HĐND 0973.549.955

Lê Xuân Ngọc CT UBND 0988.648.306

Nguyễn Đức Long PCT UBND 0983.205.160

20

ĐAN HỘI

Nguyễn Đình Đông BTĐU- CT HĐND 0985180133

Vũ Trí Tuyến PBTTT Đảng ủy 0375.393.235

Vũ Trí Quý Chủ tịch UBND 0984.213.816

Nguyễn Văn Ý Phó Chủ tịch UBND 0986.530.275

Vũ Thị Mùi VP-TK 0942650826

Vũ Trí Ngọc Trưởng Công an 0985.364.575

21

YÊN SƠN

Vũ Văn Sơn BT ĐU- CT HĐND 0912.866.980

Vũ Văn Truyền  CT UBND 0984.305.808

Dương Văn Kiên PCT UBND 0966.859.828

Vũ Thị Duyên Văn phòng TK 0985.611.912

Hoàng Thị Hiền  Văn phòng TK 0984.070.588

Nguyễn Văn Đoàn Trưởng Công an 0384.563.217

22

CHU ĐIỆN 3884.225

Nguyễn Quang Trưởng Bí thư Đảng uỷ 988774286

Nguyễn Văn Luyên Phó BT TT 968119128

Phạm Thị Sự PCT-HĐND 984799006

Hoàng Văn Đềm  CT UBND xã 987271567

Nguyễn Văn Tôn Phó CT. UBND xã 964036123



Phan Huy Thông Phó CT. UBND xã 985003287

Phan Thị Huế Văn Phòng TK 968003707

Đoàn Thị Yến Văn Phòng TK 364571688

Nguyễn Văn Cường Trưởng CA xã 966619456

23 THANH LÂM 3884.593

Tạ Văn Toàn BTĐU - CT HĐND 0986.916.935

Giáp Minh Trắc PBTĐU-CT HĐND 0975.351.595

Trương Minh Hậu CT UBND 0987.326.110

Trương Văn Lưu PCT UBND 0982.901.875

Giáp Thị Ly VP 0987.326.110

Trần Thị Tuyển VP 047.523.775

24

ĐÔNG PHÚ

Lương Thị Loan BT ĐU- CT HĐND 0985.840.520

Hoàng Kiều Vương CT UBND 0.978790945

Vũ Văn Khánh CC VP-TK 0985.844.868

Tạ Văn Hoạt CC VP-TK 0976.959.565

25

BẢO SƠN

Đào Đình Phượng BTĐU- CT HĐND 6.330.919 0987124479

Vũ Văn Hùng Phó Bí thư Đảng ủy 0978064057

Lương Xuân Hòa Chủ tịch UBND xã 6.265.686 9795503666

Giáp Thị Thanh Nhàn Văn phòng TK 6.576.880 0394211567
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